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Câu  trả  lờ i

1. 6

2. 12

3. 7

4. 4

5. 6

6. 28

7. 12

8. 3

9. 49

10. 24

11. 18

12. 3

Giải các câu hỏi.

1) Đức đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ta có bốn mươi tám dimes, gấp tám lần số phần tư
anh ta có. Đức có bao nhiêu phần tư?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

2) Thư viện kiểm tra hai cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều gấp
sáu lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

3) Tại một cửa hàng mạch nha, họ đã bán ba mươi lăm bánh mì kẹp thịt và năm nước ngọt.
Họ đã bán bao nhiêu lần bánh mì kẹp thịt như sô-đa?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

4) Một cửa hàng thú cưng đã bán hai mươi con mèo, gấp năm lần số lượng chó mà họ đã bán.
Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

5) Hà có số đô la gấp ba lần so với chị gái của cô ấy. Hà có mười tám đô la. Em gái cô ấy có
bao nhiêu tiền?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

6) Vào sinh nhật của Nhàn, bảy người bạn của cô ấy đã tặng cô ấy bốn đô la. Cô ấy đã nhận
được bao nhiêu tiền cho ngày sinh nhật của mình?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán sáu trò chơi trên bàn cờ. Đối với mỗi trò chơi hội đồng đã
bán, họ cũng đã bán hai trò chơi điện tử. Họ đã bán bao nhiêu trò chơi điện tử?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Một nhà hàng có mười hai món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp, gấp bốn lần số
món có hàm lượng calo cao trong thực đơn. Họ đã có bao nhiêu món có hàm lượng calo
cao?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Đã có bảy người lớn xếp hàng tại rạp chiếu phim và gấp bảy lần trẻ em. Có bao nhiêu trẻ
em đã được xếp hàng?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

10) Có tám đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua ba hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu
đĩa?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Một cửa hàng thú cưng đã bán chín chuột nhảy trong một tuần. Nếu mỗi con chuột nhảy
có giá hai đô la, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

12) Cần Minh mười lăm quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và năm cho một ly nhỏ.
Người đó dùng một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)
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Giải các câu hỏi.

1) Đức đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ta có bốn mươi tám dimes, gấp tám lần số phần tư
anh ta có. Đức có bao nhiêu phần tư?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

2) Thư viện kiểm tra hai cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều gấp
sáu lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

3) Tại một cửa hàng mạch nha, họ đã bán ba mươi lăm bánh mì kẹp thịt và năm nước ngọt.
Họ đã bán bao nhiêu lần bánh mì kẹp thịt như sô-đa?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

4) Một cửa hàng thú cưng đã bán hai mươi con mèo, gấp năm lần số lượng chó mà họ đã bán.
Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

5) Hà có số đô la gấp ba lần so với chị gái của cô ấy. Hà có mười tám đô la. Em gái cô ấy có
bao nhiêu tiền?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

6) Vào sinh nhật của Nhàn, bảy người bạn của cô ấy đã tặng cô ấy bốn đô la. Cô ấy đã nhận
được bao nhiêu tiền cho ngày sinh nhật của mình?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán sáu trò chơi trên bàn cờ. Đối với mỗi trò chơi hội đồng đã
bán, họ cũng đã bán hai trò chơi điện tử. Họ đã bán bao nhiêu trò chơi điện tử?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Một nhà hàng có mười hai món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp, gấp bốn lần số
món có hàm lượng calo cao trong thực đơn. Họ đã có bao nhiêu món có hàm lượng calo
cao?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Đã có bảy người lớn xếp hàng tại rạp chiếu phim và gấp bảy lần trẻ em. Có bao nhiêu trẻ
em đã được xếp hàng?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

10) Có tám đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua ba hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu
đĩa?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Một cửa hàng thú cưng đã bán chín chuột nhảy trong một tuần. Nếu mỗi con chuột nhảy
có giá hai đô la, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

12) Cần Minh mười lăm quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và năm cho một ly nhỏ.
Người đó dùng một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)
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1) Đức đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ta có 48 dimes, gấp 8 lần số phần tư anh ta có. Đức
có bao nhiêu phần tư?

2) Thư viện kiểm tra 2 cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều gấp 6
lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?

3) Tại một cửa hàng mạch nha, họ đã bán 35 bánh mì kẹp thịt và 5 nước ngọt. Họ đã bán bao
nhiêu lần bánh mì kẹp thịt như sô-đa?

4) Một cửa hàng thú cưng đã bán 20 con mèo, gấp 5 lần số lượng chó mà họ đã bán. Họ đã
bán bao nhiêu con chó?

5) Hà có số đô la gấp 3 lần so với chị gái của cô ấy. Hà có 18 đô la. Em gái cô ấy có bao
nhiêu tiền?

6) Vào sinh nhật của Nhàn, 7 người bạn của cô ấy đã tặng cô ấy 4 đô la. Cô ấy đã nhận được
bao nhiêu tiền cho ngày sinh nhật của mình?

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán 6 trò chơi trên bàn cờ. Đối với mỗi trò chơi hội đồng đã bán,
họ cũng đã bán 2 trò chơi điện tử. Họ đã bán bao nhiêu trò chơi điện tử?

8) Một nhà hàng có 12 món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp, gấp 4 lần số món có hàm
lượng calo cao trong thực đơn. Họ đã có bao nhiêu món có hàm lượng calo cao?

9) Đã có 7 người lớn xếp hàng tại rạp chiếu phim và gấp 7 lần trẻ em. Có bao nhiêu trẻ em đã
được xếp hàng?

10) Có 8 đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua 3 hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu đĩa?

Câu  trả  lờ i
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3. 7
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8. 3

9. 49

10. 24
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